
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11, ngách 56, ngõ 61, phố Trạm, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯƠNG GIA VIỆT NAM

0107753260

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4771

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa, hộp nhựa;

2220(Chính)

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

4. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc;

4641

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
DƯƠNG GIA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG GIA VIET NAM INVESTMENT 
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUONG GIA VIET NAM.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bao bì nhựa, bao bì carton;

4669

10. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất bao bì carton;

1709

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ làm sạch bệnh viện, trường học, 
khách sạn

8129

13. Tái chế phế liệu 3830

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn xà phòng, chậu rửa, chổi quét, găng tay;

4649

15. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch; biên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; 
- Hoạt động hợp tác quốc tế;

7490

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học;

8560

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;

1702

22. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản;

6820

26. Dịch vụ ăn uống khác
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

5629
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG ĐỨC 
CƯƠNG

Tiểu khu Thao 
Chính, Thị Trấn 
Phú Xuyên, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 5,000

Tổng số 1.500 150.000.000 5,000

111709866

2 DƯƠNG THỊ 
THOAN

1/2 P502 - B4, tập 
thể Khương 
Thượng, Phường 
Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 450.000.000 15,000

Tổng số 4.500 450.000.000 15,000

111499685

3 DƯƠNG THỊ 
MINH HẢI

Thôn Đồng Vinh, 
Xã Chuyên Mỹ, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 10,000

Tổng số 3.000 300.000.000 10,000

0011810121
09

4 DƯƠNG THỊ 
MINH THUẬN

P403 - C2, tập thể 
Quỳnh Mai, 
Phường Quỳnh 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 5,000

Tổng số 1.500 150.000.000 5,000

012792594

5 ĐỖ XUÂN 
BẮC

Thôn Mai Xuyên 
Đông, Thị Trấn 
Ân Thi, Huyện 
Ân Thi, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 10,000

Tổng số 3.000 300.000.000 10,000

0330810003
80

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xà phòng, chậu rửa, chổi quét, găng tay;

4759

28. Đại lý du lịch 7911

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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6 DƯƠNG 
CÔNG HÃNH

P842 Tổng Công 
ty Than, Phường 
Trung Phụng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500 750.000.000 25,000

Tổng số 7.500 750.000.000 25,000

012661039

7 DƯƠNG 
HỒNG THẮM

Nhà số 5, dãy 3, 
tổ 3 Thạch Cầu, 
Phường Long 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 5,000

Tổng số 1.500 150.000.000 5,000

0011740060
79

8 NGUYỄN 
HỮU TUYỂN

1/2 P502 - B4, tập 
thể Khương 
Thượng, Phường 
Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 1,000

Tổng số 3.000 30.000.000 1,000

111655762

9 DƯƠNG THỊ 
BÍCH NGỌC

Thôn Đồng Vinh, 
Xã Chuyên Mỹ, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 10,000

Tổng số 3.000 300.000.000 10,000

112137784

10 PHÙNG CHÍ 
KIÊN

P403 - C2, tập thể 
Quỳnh Mai, 
Phường Quỳnh 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 150.000.000 5,000

Tổng số 1.500 150.000.000 5,000

011857981

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111499685
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1/2 P502 - B4, tập thể Khương Thượng, Phường 
Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1/2 P502 - B4, tập thể Khương Thượng, Phường Trung Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THOAN Nữ

12/05/1976 Kinh Việt Nam

07/09/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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